
Phụ lục XIV 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5  

SỬ DỤNG TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN ĐẠI LỘC 

(Kèm theo Quyết định số #sovb /QĐ-UBND ngày  #nbh /5/2024 

 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Quảng Nam) 

 

1. TRƯỜNG TH-THCS ĐẠI SƠN 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 

 

2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 
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11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

2. TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG ĐÌNH NAM 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 

 

2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 
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10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

3. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI LÃNH 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 

 

2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 
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9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

4. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HỒNG 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 

 

2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 
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8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

5. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI ĐỒNG 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 

 

2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 
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7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

6. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI QUANG 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 

 

2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 
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6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

7. TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG HOÀNH 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 

 

2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 
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5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

8. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN NGHIÊN 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 

 

2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 
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4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

9. TRƯỜNG TIỂU HỌC HỨA TẠO 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 

 

2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 
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3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

10. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐỨC THIỆU 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 
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2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

11. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN NGỌC BÌNH 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 

 

2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 



12 

 

3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

12. TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ XUYẾN 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 
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2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

13. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CÔNG SÁU 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 

 

2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 
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3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

14. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI CƯỜNG 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 
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2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

15. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ BẢY 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 

 

2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 
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3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

16. TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN ĐÌNH TRI 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 
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2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

17. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN QUÝ PHI 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 

 

2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 
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3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

18. TRƯỜNG TH-THCS ĐẠI TÂN 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 
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2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

19. TRƯỜNG TH-THCS ĐẠI CHÁNH 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 
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2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 

20. TRƯỜNG TH-THCS ĐẠI THẠNH 

STT Tên sách (Tên bộ sách) 

Tác giả 

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam 
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2 
Tiếng Việt 5, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

3 
Tiếng Việt 5, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Toan NXBGD Việt Nam 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Minh Giang NXBGD Việt Nam 

7 
Tin học 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công NXBGD Việt Nam 

8 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

10 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đỗ Thị Minh Chính NXBGD Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Đinh Gia Lê NXBGD Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam 

13 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 
Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam 
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